
TT MSĐT
Mã phần 

lô
Tên phần (lô)

Tên thương 

mại
Quy cách kỹ thuật

Quy cách 

đóng gói

Số lưu 

hành hoặc 

số GPNK

Hãng SX- 

Nước Sản 

xuất

Đơn 

vị tính

Số 

lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(đồng)

Thành 

tiền 

(đồng)

Mã vật tư y 

tế theo quy 

định tại 

Quyết định 

số 5086/QĐ- 

 BYT 

1 VT15
PP23004719

24
Gel siêu âm Gel siêu âm

* Thành phần: Nước, Propylen,

Glycol, Hydroxyl ethyl

Cellulose, Glycerin, Sodium

Benzoate.

* Can 5 lít 

05 lít/can, 

2-4 

can/thùng

1900001579/

PCBA-HCM

Công ty cổ 

phần Merufa - 

Việt Nam

Can 12 81.700 980.400

2 VT35
PP23004719

44

Ống nội khí quản có

bóng

Ống nội khí

quản có bóng

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế.

* Ống có đường cản quang, đầu

ống vát mài nhẵn.

* Các số

* Sản phẩm được tiệt trùng và

đóng gói riêng lẻ trong từng túi.

10 cái/ hộp
220003393/P

CBB-HN

Jiangxi Yikang 

Instruments 

Group Co., 

Ltd/Trung 

Quốc

Cái 20 10.200 204.000
N04.01.090.4

836.279.0001

1.184.400

Phụ lục I

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU   

Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-TTYT ngày        /01/2024 của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ)

Tổng giá trị:Danh mục gồm 02 mặt hàng

Tên nhà thầu:  Công ty Cổ phần Dược - TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Thành phố Quy Nhơn , Bình Định;

Điện thoại: 02563821986
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